
     ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Học phần thi : Văn học Trung Quốc 1 Mã học phần: CHI2007
Ngành học: CTĐT Thứ 2 NN Trung Quốc Khoá: QH.2022.F.10.C
Ngày thi: 07  tháng 12 năm 2024 Phòng thi: 01 (P 811 A2)

1 21030717 Bùi Phương Anh 29.01.2003
2 19030308 Lê Quỳnh Anh 14.3.1998
3 21032277 Phạm Dương Hải Anh 25.05.2003
4 21030144 Lê Thị Quỳnh Chi 20.11.2003
5 21030362 Nguyễn Phương Chi 12.03.2003
6 21041126 Bùi Thị Diệu 20.03.2003
7 21032291 Nguyễn Anh Đức 13.10.2003
8 20010337 Phạm Tùng Duơng 15.06.2002
9 19031100 Dương Ngân Giang 18.05.2001
10 21031535 Lăng Lê Giang 20.12.2003
11 20010346 Đỗ Thị Ngọc Hà 15.08.2002
12 21030934 Đỗ Thu Hà 27.02.2003
13 19010204 Đặng Lương Khánh Hiền  27.08.2001
14 21010831 Công Phương Linh 16.04.2003
15 20010123 Dư Thị Như Linh 04.09.2002
16 21030641 Nguyễn Diệu Linh 19.09.2003
17 20041040 Phạm Thuỳ Linh 29.04.1994
18 21031097 Quách Thành Long 25.11.2003
19 20030621 Phí Thị Kim Ngân 19.12.2001
20 19031253 Lê Thu Quỳnh 7.5.1999
21 21010226 Vũ Thị Xuân Quỳnh 02.02.2002
22 21010834 Đặng Thanh Thảo 25.11.2003
23 20010236 Lê Thanh Thảo 18.11.2002
24 20030982 Đồng Thị Phương Thúy 26.08.2002
25 21031681 Lê Thị Hồng Thúy 15.02.2003
26 21041109 Vũ Thu Trà 04.07.2003
27 20032493 Nguyễn Thảo Trang 17.05.2002
28 21030166 Nguyễn Xuân Trang 12.09.2003
29 20030582 Phạm Thị Trang 15.11.2002
30 21030456 Hoàng Triệu Vi 08.07.2003
31 20040727 Phạm Thị Thu Yến 08.10.2002

Danh sách này có: ……….sinh viên Dự thi:……….

CBCT: ……………………………...…………..

Cán bộ chấm:…………………………………

Người ghi điểm:………………………………..
Nguyễn Thúy Lan

DANH SÁCH & KẾT QUẢ THI
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025

GHI CHÚChữ kýNgày sinh Điểm (bằng số)

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Hà Nội, ngày       tháng 12 năm 2024

TL. HIỆU TRƯỞNG

STT Mã sinh viên Họ và tên


